
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hinh - Nguyễn Thị Sao  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 31/03 đến 

04/04 

Tuần 2 

Từ 07/04 đến 

11/04 

Tuần 3 

Từ 14/04 đến 

18/04 

Tuần 4 

Từ 21/04 đến 

25/04 

Tuần 5 

Từ 28/04 đến 

02/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Giáo viên đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe, tâm thế của trẻ. 

- Giáo viên nhắc trẻ về kỹ năng giao tiếp: Trẻ chào hỏi lễ phép với cô, vui vẻ khi đến 

lớp, thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.  

- Hướng dẫn chào cô, chào bố mẹ, các bạn khi đến lớp, khi ra về. 

- Dạy trẻ (Nhắc nhở - ôn) kỹ năng tự phục vụ: cất ba lô, cất dày dép. 

* Thể dục sáng: 

- Tập thể dục theo nhạc của nhà trường. 

* Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, khuỷu tay; Đi các kiểu chân khác nhau…Về đội hình 

(Theo nhạc bài chung của nhà trường) 

* Trọng động: Tập bài tập phát triển chung: Động tác tay - bụng - chân - bật theo nhạc 

bài chung của nhà trường. 

* Trò chơi vận động: Nhảy bài “Êrobick” theo nhạc của nhà trường. 

* Hổi tĩnh: Thư giãn theo nhạc chung của nhà trường. 

* Xây dựng phát triển chương trình giáo dục nhà trường, bổ sung nâng cao lĩnh vực giáo 

dục thể chất. (MT85)   

MT85 

Trò chuyện 

* Trò chuyện một số nguồn nước, lợi ích của nước đối với cuộc sống của con người… 

* Trò chuyện với trẻ về ngày và đêm 

* Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên, mưa, gió, cầu vồng… 

* Trò chuyện về mùa hè của bé. 

* Trò chuyện về ngày 30/04 – là ngày giải phóng Miền Nam …  

* Kể tên một vài danh lam, thắng cảnh ở địa phương. (MT41)   

MT41 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ ông mặt trời   

NGHỈ 10/03 

GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG   

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán, trang trí 

chiếc mũ   

Hoạt động văn học 

Thơ: Nắng bốn 

mùa (MT49)   

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt dán trang 

phục bé thích 

(Đề tài)   

MT30, 

MT20, 

MT5, 

MT82, 

MT49 

T3 

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: “Cho tôi đi 

làm mưa với”. 

Nghe hát: Mưa 

rơi   

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: “Nắng sớm” 

Trò chơi: Thi 

xem ai nhanh 

(MT82)   

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: Mây và gió 

TC: Ai nhanh 

nhất   

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: “Mùa hè 

đến” 

Trò chơi: Nghe 

giai điệu đoán 

tên bài hát   

Hoạt động âm 

nhạc 

Biểu diễn văn 

nghệ   

T4 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Tách một nhóm 

có số lượng là 5 

thành 2 nhóm và 

đếm. (MT30)   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Sắp xếp theo quy 

tắc 2 loại đối 

tượng   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Nhận biết phân 

biệt phía trước - 

phía sau của đối 

tượng so với bản 

thân   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Ôn nhận biết 

hình tròn, hình 

vuông, hình tam 

giác, hình chữ 

nhật   

NGHỈ 30/04 

QUỐC KHÁNH   

T5 

Hoạt động khám 

phá 

Sự hoà tan của 

muối và đường 

trong nước 

(MT20)   

Hoạt động khám 

phá 

Trò chuyện ngày 

và đêm   

Hoạt động khám 

phá 

Bé khám phá về 

hiện tượng tự 

nhiên mưa   

Hoạt động khám 

phá 

Trò chuyện về 

mùa hè của bé   

NGHỈ 1/5 

QUỐC TẾ LAO 

ĐỘNG   

T6 
Hoạt động vận 

động 

Hoạt động vận 

động 

Hoạt động vận 

động 

Hoạt động vận 

động 

Hoạt động vận 

động 



VĐCB: “Chạy 

thay đổi tốc độ 

theo đúng hiệu 

lệnh”. 

TC: Kéo co 

(MT5)   

VĐCB: “Chạy 

liên tục trong 

đường dích dắc 

(3-4 điểm dích 

dắc) không 

chệch ra ngoài. 

TC: Chuyền 

bóng   

VĐCB: Chạy 

nhanh 10m. 

TC: Dung dăng 

dung dẻ   

VĐCB: Chạy 

nhanh 15m. 

- TC: Mèo đuổi 

chuột   

VĐCB: Đi thay 

đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh – Chạy 

nhanh 10m 

- TC: Lộn cầu 

vồng   

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Nhặt lá 

vàng xung quanh 

khu vực sân 

chơi. 

-TCVĐ:  

+ Dung dăng, 

dung dẻ 

+ Chơi tự do 

-Thứ 3: Trò 

chuyện một số 

nguồn nước  

-TCVĐ:  

+ Kéo co 

+ Chơi tự do 

- Thứ 4: Thí 

nghiệm vật nổi, 

vật chìm trong 

nước. 

-TCVĐ:  

+ Mèo đuổi 

chuột 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Trò 

chuyện ngày và 

đêm. 

- TCVĐ:  

+ Chuyền bóng 

+ Chơi tự do  

-Thứ 3: Giao lưu 

với lớp C3 

-TCVĐ:  

+ Kéo co 

+ Chơi tự do 

- Thứ 4: -Thí 

Nghiệm: “Bóng 

bay hút nước” 

-TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

+ Chơi tự do 

- Thứ 5: Quan 

sát thời tiết ngày 

hôm đó. 

- TCVĐ:  

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: - Trò 

chuyện về một 

số hiện tượng tự 

nhiên: nắng, 

mưa, gió, cầu 

vồng… 

- TCVĐ:  

+ Mèo và chim 

sẻ 

+ Chơi tự do  

-Thứ 3: Quan sát 

vườn hoa trong 

sân trường. 

- TCVĐ:  

+ Nhảy lò cò 

+ Chơi tự do  

- Thứ 4: - Quan 

sát đồ chơi trong 

sân trường. 

- TCVĐ:  

+ Chim bay, cò 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Trò 

chuyện về mùa 

hè của bé. 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

+ Chơi tự do 

- Thứ 3: Quan 

sát cây hoa ban 

trong sân trường. 

- TCVĐ:  

+ Mèo và chim 

sẻ 

+ Chơi tự do 

- Thứ 4: Nhặt lá 

vàng xung quanh 

khu vực sân 

chơi. 

-TCVĐ:  

+ Dung dăng, 

dung dẻ 

+ Chơi tự do 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Trò 

chuyện về trang 

phục của bé 

- TCVĐ:  

+ Chuyền bóng 

+ Chơi tự do  

-Thứ 3: Giao lưu 

với lớp C3 

-TCVĐ:  

+ Kéo co 

+ Chơi tự do 

- Thứ 4: - Quan 

sát đồ chơi trong 

sân trường. 

- TCVĐ:  

+ Chim bay, cò 

bay. 

+ Chơi tự do  

- Thứ 5: Quan 

sát thời tiết ngày 

hôm đó. 

MT29, 

MT63, 

MT47 



+ Chơi tự do 

- Thứ 5: Quan 

sát thời tiết ngày 

hôm đó. 

+ TCVĐ: Lộn 

cầu vồng- 

+ Chơi tự do 

- Thứ 6: Thăm 

quan vườn hoa 

sân trường  

- TCVĐ:  

+ Chuyền bóng 

+ Chơi tự do  

+ Mèo đuổi 

chuột 

+ Chơi tự do 

-Thứ 6: Thăm 

quan vườn rau 

trong sân trường  

- TCVĐ:  

+ Dung dăng, 

dung dẻ 

+ Chơi tự do 

* Biết gộp và 

đếm hai nhóm 

đối tượng cùng 

loại có tổng 

trong phạm vi 5 

(MT29)  

bay. 

+ Chơi tự do  

- Thứ 5: Quan 

sát thời tiết ngày 

hôm đó. 

- TCVĐ:  

+ Dung dăng, 

dung dẻ 

+ Chơi tự do 

-Thứ 6:  

- Trò chuyện với 

bác bảo vệ 

-TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

+ Chơi tự do 

* Nhận ra hình 

ảnh Bác Hồ. 

(MT63)  

- Thứ 5: Quan 

sát thời tiết ngày 

hôm đó. 

- TCVĐ:  

+ Mèo đuổi 

chuột 

+ Chơi tự do 

-Thứ 6: - Thí 

nghiệm vật chìm, 

vật nổi 

-TCVĐ:  

+ Gánh nước qua 

cầu. 

+ Chơi tự do 

*Sử dụng được 

câu đơn, câu 

ghép. (MT47)  

- TCVĐ:  

+ TCVĐ: Kéo 

mo cau. 

+ Chơi tự do 

Thứ 6: Thăm 

quan vườn hoa 

trong sân trường  

- TCVĐ:  

+ Dung dăng, 

dung dẻ 

+ Chơi tự do  

Hoạt động chơi 

góc 

* Thứ 2: Góc 

xây dựng (Góc 

trọng tâm): 

Gạch, ngôi nhà, 

cây xanh, hoa, 

các con vật…. 

* Thứ 4: Góc 

khám phá (Góc 

trọng tâm): Vật 

chìm, vật nổi 

* Thứ 6: Góc 

phân vai (Góc 

* Thứ 2: Góc 

phân vai (Góc 

trọng tâm): Bán 

các loại rau, củ, 

quả, dụng cụ bác 

sỹ, nồi, bát… 

* Thứ 4: Góc 

xây dựng (Góc 

trọng tâm) Gạch, 

ngôi nhà, cây 

xanh, hoa, các 

con vật…. 

* Thứ 2: Góc 

xây dựng (Góc 

trọng tâm) Gạch, 

ngôi nhà, cây 

xanh, hoa, các 

con vật…xây 

dựng ngôi nhà 

vườn hoa của bé 

* Thứ 4: Góc 

phân vai (Góc 

trọng tâm): Bán 

các loại rau, củ, 

* Thứ 2: Góc 

phân vai (Góc 

trọng tâm): Bán 

các loại rau, củ, 

quả, dụng cụ bác 

sỹ, nồi, bát…  

* Thứ 4: Góc 

xây dựng (Góc 

trọng tâm) Gạch, 

ngôi nhà, cây 

xanh, hoa, các 

con vật….  

* Thứ 2: Góc 

xây dựng (Góc 

trọng tâm) Gạch, 

ngôi nhà, cây 

xanh, hoa, các 

con vật…xây 

dựng ngôi nhà 

vườn hoa của bé 

* Thứ 4: Góc 

phân vai (Góc 

trọng tâm): Bán 

các loại rau, củ, 

MT50, 

MT84 



trọng tâm): Bán 

các loại rau, củ, 

quả, dụng cụ bác 

sỹ, nồi, bát… 

- Góc học học 

tập: Xếp các 

ngôi nhà với các 

hình học. 

- Góc phân vai: 

Bán các loại rau, 

củ, quả, Khám 

bệnh cho mọi 

người, nấu món 

ăn ngon. 

- Góc tạo hình: 

Tô màu và làm 

tranh về nguồn 

nước. 

- Góc văn học: 

Xem sách, tranh 

chuyện, kể tên về 

một số nguồn 

nước: Sông, 

biển, ao… 

- Góc kỹ năng: 

Chuyển hạt bằng 

thìa, Rót khô 

bằng bình có vòi. 

- Cùng chơi với 

các bạn trong các 

* Thứ 6: Góc 

văn học (Góc 

trọng tâm). 

Tranh ảnh câu 

chuyện, bài thơ: 

giấy A4, bút 

màu, màu 

nước… 

- Góc học học 

tập: Xếp các 

ngôi nhà với các 

hình học. 

- Góc phân vai: 

Bán các loại rau, 

củ, quả… nấu ăn 

cho công nhân, 

phòng khám đa 

khoa. 

- Góc kỹ năng: 

Gấp khăn, Cách 

kéo khoá bằng 

bộ cụ học. 

- Góc tạo hình: 

tô màu ông mặt 

trời, mặt trăng… 

- Góc văn học: 

Xem sách, tranh 

chuyện, kể tên về 

ngày và đêm 

* Kể lại được 

quả, dụng cụ bác 

sỹ, nồi, bát… 

* Thứ 6: Góc tạo 

hình (Góc trọng 

tâm). Giấy A4, 

bút màu, màu 

nước…  

- Góc học học 

tập: Xếp các 

ngôi nhà với các 

hình học, đếm đồ 

dùng có số lượng 

từ 1 đến 5.  

- Góc phân vai: 

Bé làm đầu bếp; 

Bác sỹ tý hon; 

Bán các loại rau, 

củ, quả… 

- Góc văn học: 

Xem sách, tranh 

chuyện, kể tên về  

một số hiện 

tượng tự nhiên: 

Mưa, gió, cầu 

vồng… 

- Góc kỹ năng: 

Đi dày, dép quai 

hậu bằng dáp 

dính. 

* Đặt tên cho sản 

* Thứ 6: Góc 

văn học (Góc 

trọng tâm). 

Tranh ảnh câu 

chuyện, bài thơ: 

giấy A4, bút 

màu, màu 

nước…  

- Góc xây dựng: 

Gạch, ngôi nhà, 

cây xanh, hoa, 

các con vật….  

- Góc học học 

tập: Xếp các 

ngôi nhà với các 

hình học.  

- Góc phân vai: 

Bé làm đầu bếp; 

Bác sỹ tý hon; 

Bán các loại rau, 

củ, quả…  

- Góc tạo hình: 

tô màu tranh 

mùa hè bé đi tăm 

biển…  

- Góc văn học: 

Xem sách, tranh 

chuyện, kể tên 

mùa hè bé được 

quả, dụng cụ bác 

sỹ, nồi, bát… 

* Thứ 6: Góc tạo 

hình (Góc trọng 

tâm). Giấy A4, 

bút màu, màu 

nước…  

- Góc học học 

tập: Xếp các 

ngôi nhà với các 

hình học, đếm đồ 

dùng có số lượng 

từ 1 đến 5.  

- Góc phân vai: 

Bé làm đầu bếp; 

Bác sỹ tý hon; 

Bán các loại rau, 

củ, quả… 

- Góc văn học: 

Xem sách, tranh 

chuyện, kể tên về  

một số hiện 

tượng tự nhiên: 

Mưa, gió, cầu 

vồng… 

- Góc kỹ năng: 

Đi dày, dép quai 

hậu bằng dáp 

dính.  



trò chơi theo 

nhóm nhỏ.  

đơn giản đã được 

nghe với nghe 

với sự giúp đỡ 

của người lớn. 

(MT50)  

phẩm tạo hình. 

(MT84)  

về thăm quê, đi 

du lịch…  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, cách lau mặt…. 

- Luyện tập dạy trẻ cách lau mặt, cách mời cơm trước khi ăn, biết tự xúc cơm, biết tự 

lấy nước, uống nước. 

* VĐ sau khi ngủ dậy: nu na nu nống 

* Vệ sinh cá nhân 

*Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:  

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt… 

- Không tự lấy thuốc uống. 

- Không leo trèo bàn ghế, lan can. 

- Không nghịch các vật sắc nhọn. 

- Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp. (MT17)   

MT17 

Hoạt động chiều 

* HĐCMĐ:  

- Thứ 2: Ôn bài 

hát: “Cho tôi đi 

làm mưa với” 

- Chơi theo ý 

thích.  

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ  

- Thứ 3: Xem vi 

deo, tranh ảnh về 

nước bắt nguồn 

từ đâu. 

- Chơi theo ý 

* HĐCMĐ:  

-Thứ 2: Xem vi 

deo, tranh ảnh về 

ngày và đêm. 

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ.  

- Thứ 3: Ôn bài 

hát: “Nắng sớm” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

* HĐCMĐ: 

-Thứ 2: Dạy trẻ 

đọc đồng giao, 

ca dao: “Ông 

sảo, ông sao”.  

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ  

- Thứ 3: Trẻ xem 

vi deo, tranh ảnh 

về một số hiện 

tượng tự nhiên: 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2:  

Dạy trẻ đọc ca 

dao: “Ông sảo 

ông sao” 

- Chơi theo ý 

thích  

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ. 

- Thứ 3: Trò chơi 

dân gian: “Kéo 

co” 

- Chơi theo ý 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Dạy trẻ 

đọc đồng giao, 

ca dao: “Chú 

cuội ngồi gốc 

cây đa” 

- Chơi theo ý 

thích  

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ. 

- Thứ 3: Trò chơi 

dân gian: “Kéo 

mo cau” 

MT64 



thích.  

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ 

- Thứ 4: Nghe kể 

chuyện: “Nàng 

tiên mưa” 

- Chơi theo ý 

thích.  

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ  

- Thứ 5: Làm 

quen bài hát 

“Năng sớm”  

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ 

- Thứ 6: Làm 

quen bài thơ: 

“Nước ơi”. 

- Chơi theo ý 

thích.  

- Nêu gương 

cuối tuần, vệ 

sinh, trả trẻ.  

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ. 

-Thứ 4: Làm 

quen bài hát: 

“Mây và gió” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ.  

-Thứ 5: Trò chơi 

dân gian: “Gắp 

cua bỏ giỏ”  

- Chơi theo ý 

thích  

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ. 

- Thứ 6: Ôn bài 

thơ: “Nước ơi” 

- Chơi theo ý 

thích  

- Nêu gương 

cuối tuần, vệ 

sinh, trả trẻ. 

- Chơi theo ý 

thích  

Mưa, gió, cầu 

vồng… 

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ  

- Thứ 4: Làm 

quen bài hát: 

“Mùa hè đến” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ 

- Thứ 5: Trò chơi 

dân gian: “Gánh 

lúa về làng” 

- Chơi theo ý 

thích  

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ 

- Thứ 6: Ôn bài 

hát: “Mây và 

gió”  

- Chơi theo ý 

thích  

- Nêu gương 

thích  

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ 

-Thứ 4: Nghe kể 

chuyện: “Cô con 

gái út của ông 

mặt trời”.  

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ  

- Thứ 5: Dạy trẻ 

đọc ca dao: “Đi 

cầu đi quán”. 

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ 

- Thứ 6: Ôn vận 

động bài hát: 

“Mùa hè đến”.  

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

cuối tuần, vệ 

sinh, trả trẻ 

* Thích nghe kể 

- Chơi theo ý 

thích  

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ 

-Thứ 4: Ôn bài 

thơ: “Nước ơi” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ  

- Thứ 5: Làm 

quen bài hát: 

“Yêu Hà Nội” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ 

- Thứ 6: Ôn vận 

động bài hát: 

“Nắng sớm”.  

- Chơi theo ý 

thích 

- Nêu gương 

cuối tuần, vệ 

sinh, trả trẻ  



cuối ngày, vệ 

sinh, trả trẻ  

chuyện, nghe 

hát, đọc thơ, xem 

tranh ảnh về Bác 

Hồ. (MT64)  

Chủ đề - Sự kiện  

Sự kỳ diệu của 

nước (Tết Hàn 

Thực)  

Ngày và đêm (Giỗ 

Tổ Hùng Vương)  

Các hiện tượng tự 

nhiên ( Mưa, gió, 

nắng, cầu vồng )  

Mùa hè của bé  

Trang phục mùa 

hè của bé (Ngày 

GP miền nam 

30/4 và QTLĐ 

01/5)  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 


